
STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Công ty Điểm Kết quả

1 Trần Thị Yến Phương  x 334958438 09/01/2020
Công an tỉnh Trà 

Vinh
26 ĐẠT

2 Đổng Quang Thành x  212567232 08/09/2017
Công an tỉnh 

Quảng Ngãi
27 ĐẠT

3 Đinh Thị Hồng Nhung  x 082184000731 24/08/2018

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

29 ĐẠT

4 Võ Tấn Phát x  026044552 11/05/2015

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

29 ĐẠT

5 Nguyễn Thu Giang  x 063577853 15/10/2018
Công an tỉnh 

Lào Cai
29 ĐẠT

6 Mai Trọn Em x  363810047 16/03/2011
Công an Hậu 

Giang
25 ĐẠT

7 Nguyễn Bảo Quốc x  352539894 28/09/2015
Công an tỉnh An 

Giang
27 ĐẠT

8 Bùi Thị Bích Quyên  x 245042893 07/03/2017
Công an tỉnh 

Đắk Nông
25 ĐẠT
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Định, Quận 

1

CÔNG TY 

CỔ PHẨN 

THƯƠNG 

MẠI 

BÁCH 

HÓA 

XANH



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Công ty Điểm Kết quả

9 Nguyễn Thị Cẩm Hiếu  x 079182006308 14/12/2017

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

28 ĐẠT

10 Nguyễn Thị Mỹ Duyên  x 240391569 28/5/2012
Công an tỉnh 

Đắk Nông
24 ĐẠT

11 Lê Trịnh An x  225622846 13/7/2017
Công an tỉnh 

Khánh Hòa
24 ĐẠT

12 Nguyễn Thị Lệ  x 026070853 07/07/2015

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

21
KHÔNG 

ĐẠT

13 Nguyễn Minh Quang x  025097611 21/3/2009

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

24 ĐẠT

14 Lê Thị Huyền  x 025983621 10/03/2015

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

24 ĐẠT

15 Trần Thị Bé Thơ  x 311794635 10/04/2019
Công an tỉnh 

Tiền Giang
26 ĐẠT

16 Trần Thị Minh Nguyệt  x 264414963 14/08/2009
Công an tỉnh 

Ninh Thuận
29 ĐẠT

17 Trương Thị Ngọc Hà  x 251118926 19/06/2017
Công an tỉnh 

Lâm Đồng
28 ĐẠT

128 Trần 

Quang 

Khải, 
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1
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18 Nguyễn Thị Minh Châu  x 352432936 09/04/2013
Công an tỉnh An 

Giang
27 ĐẠT

19 Lê Ngọc Phụng  x 025712717 01/11/2012

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

28 ĐẠT

20 Phùng Phi Yến  x 079301023831 10/07/2017

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

30 ĐẠT

21 Lương Ánh Tuyết  x 079302020844 17/7/2017

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

26 ĐẠT

22 Huỳnh Thị Hồng Phúc  x 215262926 11/03/2009
Công an tỉnh 

Bình Định
28 ĐẠT

23 Lê Thị Cẩm Hằng  x 291114772 2/8/2011
Công an tỉnh 

Tây Ninh
28 ĐẠT

24 Nguyễn Đức Thịnh x  285771525 10/08/2016
Công an tỉnh 

Bình Phước
27 ĐẠT

25 Nguyễn Thị Mỹ Lệ  x 264516242 19/01/2015
Công an tỉnh 

Ninh Thuận
28 ĐẠT

128 Trần 

Quang 

Khải, 

phường Tân 

Định, Quận 

1
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26 Hồ Thị Ngọc Linh  x 079301023245 28/6/2017

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

25 ĐẠT

27 Nguyễn Thị Thảo Quyên  x 025904188 08/04/2014

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

22
KHÔNG 

ĐẠT

28 Nguyễn Ngọc Chánh x 079085009976 30/08/2017

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

27 ĐẠT

29 Nguyễn Thị Thu Trang x 079189012491 20/05/2019

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

27 ĐẠT

30 Nguyễn Thị Hoàng Oanh x 025138759 08/03/2012

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

30 ĐẠT

31 Nguyễn Văn Quý x 024583039 21/09/2006

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

27 ĐẠT

32 Thái Văn Mỹ x 072089002139 29/11/2016
Công an tỉnh 

Tây Ninh
30 ĐẠT

33 Mai Thị Nhan x 084167000045 26/10/2017

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

29 ĐẠT

34 Hà Anh Thương x 079178002830 18/11/2016

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

27 ĐẠT

128 Trần 

Quang 

Khải, 

phường Tân 

Định, Quận 

1
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35 Nguyễn Văn Truyền x 024078202 21/11/2014

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

28 ĐẠT

36 Trần Thị Thu Hương x 020359517 06/08/2013

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

27 ĐẠT

37 Văn Công Tùng x 023057391 11/06/2015

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

26 ĐẠT

38 Nguyễn Thị Hồng x 025662804 04/10/2012

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

29 ĐẠT

39 Nguyễn Thành Hiếu x 079076004010 26/12/2016

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

30 ĐẠT

40 Lê Kim Ngân x 024312210 20/01/2012

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

25 ĐẠT

41 Đoàn Thị Cẩm Tú X 023556636 11/9/2015

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

25 ĐẠT

42 Huỳnh Thị Hồng Hạnh X 022998458 18/04/2007

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

27 ĐẠT

43 Nguyễn Lâm Như Mai X 079186003950 25/08/2016

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

28 ĐẠT

460 Đường 3 
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44 Nguyễn Thị Như Tuyết X 026013940 9/6/2015

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

27 ĐẠT

45 Lê Thị Sương X 225378067 16/6/2017
Công an tỉnh 

Khánh Hòa
29 ĐẠT

46 Trần Phương Quý X 191812745 19/7/2013

Công an tỉnh 

Thừa Thiên - 

Huế

28 ĐẠT

47 Võ Lê Hải Thủy X 340905344 21/2/2013
Công an tỉnh 

Đồng Tháp
26 ĐẠT

48 Trương Phượng Hoàng X 079189013123 24/06/2019

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

29 ĐẠT

49 Nguyễn Thị Ngọc Điệp X 272233312 5/10/2008
Công an tỉnh 

Đồng Nai
30 ĐẠT

50 Nguyễn Ngọc Kha X 385666742 7/2/2015
Công an tỉnh 

Bạc Liêu
28 ĐẠT

51
Phùng Nguyễn Đắc Tấn 

Tài
X 079091009810 18/6/2018

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

26 ĐẠT

52 Trương Vũ Minh Phong X 025753894 3/6/2013

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

29 ĐẠT

199-205 
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Lầu 5, 322 
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53 Trần Lục Bách Võ X 079096001672 24/06/2016

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

29 ĐẠT

54 Trần Lê Thanh Thủy X 079199000450 25/02/2016

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

22
KHÔNG 

ĐẠT

55 Trần Hồ Kim Nhi X 312382719 21/08/2013
Công an tỉnh 

Tiền Giang
24 ĐẠT

56 Nguyễn Thanh Liêm X 365666390 8/3/2019
Công an tỉnh 

Sóc Trăng
27 ĐẠT

57 Kim Thị Minh Cảnh X 025738462 4/11/2013

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

25 ĐẠT

58 Nguyễn Tiến Phát X 025456731 15/11/2014

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

27 ĐẠT

59 Đinh Anh Nghĩa X 080505013 20/04/2018
Công an tỉnh 

Cao Bằng
25 ĐẠT

60 Võ Viết Thuyên X 255581587 10/5/2017
Công an tỉnh 

Quảng Trị
24 ĐẠT

61 Phùng Tiến X 079097002500 31/08/2016

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

26 ĐẠT

62 Yleo X 233296250 26/10/2015
Công an tỉnh 

Kon Tum
30 ĐẠT
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63 Phạm Quang Đô X 241634835 10/7/2018
Công an tỉnh 

Đắk Lắk
21

KHÔNG 

ĐẠT

64 Phu Mỹ Lan X 079175005056 3/8/2017
Công an Tp. Hồ 

Chí Minh
22

KHÔNG 

ĐẠT

65 Thạch Nguyễn Quỳnh X 025907717 3/7/2014

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

25 ĐẠT

66 Nguyễn Quỳnh Trâm x 079190005353 29/8/2017

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

29 ĐẠT

67 Lâm Đại Lộc x 025389290 18/7/2012

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

28 ĐẠT

68 Huỳnh Huy Phúc x 312275880 14/6/2014
Công an tỉnh 

Tiền Giang
28 ĐẠT

69 Nguyễn Trường Sơn x 250863000 10/7/2008
Công an tỉnh 

Lâm Đồng
29 ĐẠT

70 Đỗ Đức Duy x 312149529 16/9/2013
Công an tỉnh 

Tiền Giang
29 ĐẠT

71 Huỳnh Anh Kiệt x 025441613 2/3/2011

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

30 ĐẠT

Lầu 5, 322 

Điện Biên 

Phủ, 
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Thạnh
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72 Huỳnh Văn Sang x 021694518 13/03/2013

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

28 ĐẠT

73 Nguyễn Văn Cường x 025887585 12/3/2014

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

24 ĐẠT

74 Võ Kim Giang x 301280036 29/05/2015
Công an tỉnh 

Long An
25 ĐẠT

75 Võ Trung Quân x 025377729 22/12/2010

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

29 ĐẠT

76 Ngô Quốc Hưng x 028398391 16/02/2011

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

28 ĐẠT

77 Huỳnh Thị Thu Sương x 312251665 30/12/2009
Công an tỉnh 

Tiền Giang
29 ĐẠT

78 Ngô Thị Cẩm Nhung x 312099093 10/6/2016
Công an tỉnh 

Tiền Giang
28 ĐẠT

79 Trương Hoàng Tân x 312116575 12/10/2018
Công an tỉnh 

Tiền Giang
28 ĐẠT

80 Hồ Đức Hải X 273352983 17/06/2006
Công an tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu
25 ĐẠT

81 Nguyễn Hồng Sang X 280916787 30/10/2012
Công an tỉnh 

Bình Dương
30 ĐẠT

Số 8 đường 

số 26, 

Phường 10, 

Quận 6

CÔNG TY 

TNHH 

THỰC 

PHẨM 

ÁNH 

HỒNG

Số 69 Thành 
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82 Lê Minh Thư X 321239848 08/09/2011
Công an tỉnh 

Bến Tre
27 ĐẠT

83 Hồ Võ Tấn Vương X 083096000072 01/06/2018

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

27 ĐẠT

84 Huỳnh Bảo Trân X 079796009637 06/12/2019

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

26 ĐẠT

Chuyên viên chấm thi
KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Vũ Thị Thanh Huyền ĐẶNG MỸ LINH

Số 69 Thành 

Thái, 

Phường 14, 

Quận 10

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

ỐNG HÚT 

GẠO 

XANH 

VIỆT NAM






















